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A. HÌNH THỨC KIỂM TRA: trắc nghiệm 70%, điền khuyết: 30%.
B. NỘI DUNG KIỂM TRA.
I. PHẦN LÝ THUYẾT. 

CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Bài 1:  Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình
1. Nêu được khái niệm lập trình.

2. Nêu được công dụng của chương trình dịch.

3. Phân biệt 2 loại chương trình dịch: thông dịch và biên dịch.

Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
1. Nêu được và giải thích được các thành phần cơ bản: bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa.

2. Nêu được qui tắt đặt tên trong Turbo Pascal. 
3. Phân biệt 3 loại tên: tên dành riêng, tên chuẩn, tên do người lập trình đặt.
4. Nêu được khái niệm hằng và biến; phân biệt 3 loại hằng: hằng số, hằng xâu, hằng lôgic.

CHƯƠNG II: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN.
Bài 3: Cấu trúc chương trình
1. Nêu được cấu trúc chung của một chương trình.

2. Giải thích được các thành phần của chương trình.

Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn
Nêu được và giải thích được tên, bộ nhớ lưu trữ, phạm vi giá trị của 4 kiểu dữ liệu chuẩn dùng cho biến đơn trong Pascal: kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự, kiểu lôgic.
Bài 5: Khai báo biến
1. Nêu được cách khai báo, hiểu được cách tính bộ nhớ cấp phát cho khai báo biến.
2. Thực hiện được khai báo biến theo yêu cầu bằng ngôn ngữ lập trình Pascal.
Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
1. Nêu được các phép toán số học với số nguyên, số thực trong Pascal.

2. Biết cách iểu thức số học, biểu thức quan hệ, biểu thức lôgic trong toán học về Pascal và ngược lại..

3. Nêu được cú pháp câu lệnh gán và thực hiện được viết câu lệnh gán theo yêu cầu.
Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản
1. Nêu được cú pháp và giải thích được ý nghĩa của thủ tục nhập dữ liệu vào từ bàn phím read/ readln.
2. Nêu được cú pháp và giải thích được ý nghĩa của thủ tục đưa dữ liệu ra màn hình write/ writeln: cú pháp, giải thích hoạt động.

Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
Nêu được cách cách thực hiện các thao tác để soạn thảo, dịch, thực hiện, hiệu chỉnh một chương trình viết bằng Pascal
CHƯƠNG III: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP..
Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh
1. Nêu được cú pháp và giải thích được ý nghĩa của câu lệnh If then dạng thiếu và dạng đủ.

2. Nêu được khái niệm và cú pháp câu lệnh ghép trong Pascal.

Bài 10: Cấu trúc lặp
1. Nêu được cú pháp và giải thích được ý nghĩa của câu lệnh For-do dạng tiến và lùi.

2. Nêu được cú pháp và ýgiải thích được nghĩa của câu lệnh While-do.

3. Giải thích được ý nghĩa các đoạn lệnh Pascal dùng để: tính tổng, tổng chẵn, tổng lẻ trong phạm vi từ 1 đến N; tổng thoả điều kiện nào đó,...

Bài 11: Kiểu mảng một chiều
1. Nêu được cú pháp khai báo mảng một chiều và giải thích được các thành phần của mảng một chiều.
2. Hiểu được ý nghĩa đoạn lệnh nhập xuất và xử lý mảng một chiều đơn giản.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (Dưới dạng điền khuyết)

Xác định bài toán và viết chương trình Pascal: 
Vận dụng câu lệnh lặp để xử lý bài toán mảng một chiều đơn giản như: tính tổng, tổng chẵn, tổng lẻ, đếm chẵn, đếm lẻ (hoặc theo điều kiên nào đó), tìm max, min,... trong một dãy số nguyên.

